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SỞ GD-ĐT HẢI PHÒNG

TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ 

-----------------------
(Đề thi có 2405 trang)

KỲ THI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG KHỐI 12
Năm học: 2025- 2026

Môn học: Toán 
Thời gian: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

Họ và tên: ............................................................... Số báo danh: ...................  Mã đề 0104

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu
hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1.  Kết quả bài kiểm tra môn toán cuối học kỳ I của học sinh khối 12 môṭ trường THPT được ghi lại
ở bảng sau: 

Dựa vào bảng số liệu trên, giáo viên toán có thể nhận định  học sinh trong khối có điểm kiểm tra
toán cuối học kỳ I từ bao nhiêu trở lên?

A. 5,5. B. 4,0. C. 4,5. D. 5,0.

Câu 2.  Tập nghiệm của bất phương trình  là

A. B. 

C. D. 

Câu 3.  Số điểm cực tiểu của đồ thị hàm số  là
A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.

Câu  4.  Cho  hình  hôp̣  tâm  ,  gọi   lần  lượt  là  tâm  của  hình  bình  hành
 (hình vẽ). Khẳng định nào sau đây sai?

A. B. 

C. D. 

Câu 5.  Cho hàm số  liên tục trên  và có đồ thị là đường cong trong hình dưới đây. Hàm số đã
cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
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A. B. C. D. 

Câu 6.  Trong không gian , cho véctơ . Có bao nhiêu giá trị của  để

góc giữa hai véctơ  và  bằng ?
A. 2. B. 4. C. 1. D. 0.

Câu 7.  Cho cấp số cộng  có  và  Gọi  là tổng 5 số hạng đầu tiên của cấp số cộng
đã cho. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. B. C. D. 
Câu 8.  Mỗi ngày bác Lan đều đi bộ để rèn luyện sức khoẻ. Quãng đường đi bộ mỗi ngày (đơn vị: km)
của bác Lan trong 20 ngày được thống kê lại ở bảng sau:

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm có giá trị gần nhất với giá trị nào dưới đây?
A. 3,41. B. 0,13. C. 0,017. D. 0,36.

Câu 9.  Trong không gian  cho véctơ  và điểm . Điểm có tọa độ là

A. B. C. D. 
Câu 10.  Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình vẽ?

A. B. C. D. 

Câu 11.  Cho các điểm . Khẳng định nào sau đây đúng?
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A. Ba điểm  thẳng hàng.
B. 

C. Tích vô hướng của hai vectơ  và  bằng 6.

D. Trung điểm đoạn thẳng  có tọa đô ̣là 

Câu 12.  Trong không gian cho hai vectơ  Tính tọa độ vectơ 

A. B. C. D. 
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi
câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Hình dưới đây là hình ảnh Cầu Cổng Vàng (The Golden Gate Bridge) ở Mỹ. Xét hệ trục tọa độ

 (như hình vẽ) với  là điểm nằm trên bệ của chân cột trụ tại mặt nước, trục  trùng với cột trụ,

mặt phẳng  là mặt nước và trục  cùng phương với cầu (đơn vị trên hệ trục tọa độ là mét). Dây

cáp  (xem như một đoạn thẳng) nối điểm  thuộc trục  với một điểm  thuộc mặt phẳng 
Biết điểm  là đỉnh cột trụ, cách mặt nước 227 m; điểm  cách mặt nước 75 m và cách trục  một
khoảng bằng 343 m.

a) Người ta dùng một đoạn đèn led trang trí nối thẳng từ điểm  trên dây cáp  đến điểm  trên 
thành cầu, biết  cách mặt nước 75 m, cách trục  một khoảng bằng 230 m và  song song với cột
trụ. Độ dài đoạn đèn led cần dùng là 55,08 m (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

b) Tọa độ của vectơ  là .

c) Tọa độ điểm  là .
d) Độ dài dây cáp  là 375,17 m (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 2. Cho hàm số bậc ba  liên tục trên  và có đồ thị như hình vẽ. 
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a) Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số  là 

b) Trong bốn giá trị  có đúng môṭ giá trị bằng 0.

c) Hàm số  là hàm số lẻ trên tâp̣ 

d) Số nghiệm thực của phương trình  là 3.

Câu 3. Một cây cầu bắc qua sông có dạng cung  của đồ thị hàm số  và được mô tả trong
hệ trục tọa độ với đơn vị trục là mét như hình vẽ. Trục  nằm trên măṭ nước sông.

a) Một sà lan X chở khối hàng hóa được xếp thành hình hộp chữ nhật với độ cao 3,6 m so với mực 
nước sông sao cho sà lan có thể đi qua được gầm cầu. Khi đó chiều rộng của khối hàng hóa đó phải nhỏ 
hơn 13,01 m (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

b) Một sà lan Y chở khối hàng hóa được xếp thành hình hộp chữ nhật với chiều rộng của khối hàng 
hóa đó là 9 m sao cho sà lan có thể đi qua được gầm cầu. Chiều cao của khối hàng hóa đó phải nhỏ hơn 
4,1 m (kết quả làm tròn đến hàng phần mười).

c) Giả sử chiều rộng của con sông là độ dài đoạn thẳng . Chiều rộng con sông là 28,3 m (kết quả 
làm tròn đến hàng phần mười).

d) Điểm cao nhất của cây cầu cách măṭ nước sông là 1 m.

Câu 4. Cho hình chóp  có đáy  là tam giác vuông cân tại   cạnh , các cạnh bên

. Gọi  là trung điểm của 
a) 

b) Thể tích của khối chóp  bằng 

c) 

d) Khoảng cách từ điểm  đến mặt phẳng  bằng 
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PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1.  Với  là các số thực thỏa mãn . Tính giá trị nhỏ nhất của biểu
thức

.

Câu 2.  Cho hàm số  với  là tham số. Có bao nhiêu giá trị

nguyên của tham số  để hàm số có giá trị lớn nhất trên khoảng ?

Câu 3.  Cho một đa giác đều  có 15 đỉnh. Người ta lập một tứ giác có 4 đỉnh là 4 đỉnh của  

Tính số tứ giác được lập thành mà không có cạnh nào là cạnh của 
Câu 4.  Hai bạn Hải và Sơn cùng chơi một trò chơi như sau: Hải có một hộp gồm 9 quả bóng được đánh 
số từ 1 đến 9, Sơn có một hộp gồm 8 quả bóng được đánh số từ 1 đến 8. Mỗi bạn bốc ngẫu nhiên 3 quả 
bóng từ hộp của mình rồi xếp các số ghi trên 3 quả bóng bốc được theo thứ tự giảm dần để tạo thành một 
số có 3 chữ số. Bạn nào có số lớn hơn là người chiến thắng. Tính xác suất để Sơn thua (kết quả làm tròn 
đến hàng phần trăm).
Câu 5.  Một căn phòng có dạng hình hộp chữ nhật với chiều dài 4 m, chiều rộng 3 m và chiều cao 3 m.

Xét hệ trục tọa độ  có gốc  trùng với một góc phòng và mặt phẳng  trùng với mặt sàn (xem

hình vẽ), đơn vị đo được lấy theo mét. Trên bức tường thuộc mặt phẳng  có một cột dạng hình hộp
chữ nhật nhô ra với chiều dài 0,4 m, chiều rộng 0,2 m. Bác Nam lắp một bóng đèn trên tường tại vị trí

điểm  và công tắc bóng đèn đặt tại điểm . Dây cấp điện cho bóng đèn được đấu từ
công tắc điện dọc theo các bức tường (không đi qua trần nhà, sàn nhà) và nối đến bóng đèn. Hỏi bác phải
dùng đoạn dây điện có độ dài tối thiểu là bao nhiêu mét (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)? 

Câu 6.  Một chậu đựng nước có dạng hình chóp cụt tứ giác đều với chiều cao 3 dm, cạnh đáy lần lượt là 2
dm và 4 dm. Người ta bơm nước vào chậu với lưu lượng không đổi 4,75 lít/phút. Hỏi sau 2 phút chiều cao
nước trong chậu là bao nhiêu dm, biết lúc đầu chậu không chứa nước?
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---------- HẾT ----------

ĐÁP ÁN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
C D B B C C A D A D D A

1 2 3 4 1 2 3 4 5 6
SSĐĐ SSĐĐ ĐSĐS ĐSĐĐ 36 3 450 0,66 6,09 1,5

LỜI GIẢI THAM KHẢO

PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Câu 1

Tổng số học sinh: .

Muốn “75% học sinh có điểm từ bao nhiêu trở lên” tức là tìm tứ phân vị thứ nhất , vì có 25% học sinh 
thấp hơn mức đó.

Vị trí cần tìm: .

     • Bảng tần số tích lũy: Dưới 2 điểm: 24 học sinh. 

     • Dưới 4 điểm:  học sinh. 

     • Dưới 6 điểm:  học sinh. 

Vị trí 125 nằm trong lớp .

Áp dụng công thức: .

Chọn C.
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Câu 2

Ta có: .

Do đó: .

Bất phương trình trở thành: .

Vì , so sánh số mũ: .

Chuyển vế: .

Phân tích: .

Suy ra: .

Chọn D.

Câu 3

Hàm số: .

Ta có: .

Xét dấu :

Khoản
g

Dấu + + - +

Tại , đạo hàm bằng 0 nhưng không đổi dấu nên không phải cực trị.

Tại ,  đổi dấu từ $+$ sang $-$ nên là cực đại.

Tại ,  đổi dấu từ $-$ sang $+$ nên là cực tiểu.
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Vậy đồ thị có 1 điểm cực tiểu.

Chọn B.

Câu 4

Đặt: .

Khi đó:  nên mệnh đề A đúng.

Xét mệnh đề B: .

Còn: .

Hai vectơ này không bằng nhau nói chung vì .

Vậy mệnh đề sai là B.

Chọn B.

Câu 5

     • Dựa vào đồ thị, hàm số: Đồng biến trên . 

     • Nghịch biến trên . 

     • Đồng biến trên . 

     • Nghịch biến trên . 

Trong các đáp án, khoảng đồng biến phù hợp là .

Chọn C.

Câu 6

Ta có: .

                                                                    uigeli.xyz                                 Trang 8  



uigeli.xyz

Góc giữa hai vectơ bằng  nên: .

Tính: .

.

.

Do đó: .

Suy ra: .

Bình phương hai vế: .

.

.

Có hai nghiệm thử là  hoặc .

     • Thử lại điều kiện : Với , thỏa mãn. 

     • Với , vế trái , loại. 

Vậy có 1 giá trị của .

Chọn C.

Câu 7

Cấp số cộng có: .
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Tổng 5 số hạng đầu: .

Thay số: .

.

.

Chọn A.

Câu 8

Lấy trung điểm các lớp:

Lớp
Trung
điểm 2,85 3,15 3,45 3,75 4,05

Tần số 3 6 5 4 2

Trung bình: .

Phương sai: .

Tính được: .

Độ lệch chuẩn: .

Chọn D.

Câu 9

Ta có: .

Theo công thức: .
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Với , suy ra: .

.

Chọn A.

Câu 10

     • Quan sát đồ thị: Tiệm cận đứng: . 

     • Tiệm cận ngang: . 

     • Đồ thị đi qua điểm gần . 

     • Đồ thị cắt trục hoành tại . 

Xét đáp án D: .

     • Hàm này có: Tiệm cận đứng . 

     • Tiệm cận ngang . 

     • Khi  thì . 

     • Khi  thì . 

Phù hợp đồ thị.

Chọn D.

Câu 11

Cho: .

Tính trung điểm của : .
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.

Đúng với đáp án D.

Chọn D.

Câu 12

Ta có: .

.

Do đó: .

Chọn A.

     • PHẦN II. Trắc nghiệm đúng sai

Câu 1

     • Theo hình và giả thiết:  nằm trên trục , cao 227 m nên . 

     •  thuộc mặt phẳng , cao 75 m, cách trục  343 m. Theo hướng trục trong hình, có thể lấy

. 

a)

Điểm  cao 75 m, cách trục  230 m nên .

Đường thẳng  có tham số: .

Tọa độ theo trục : .

Vì  nên: .
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Tọa độ  của : .

.

Vì  song song với  nên:  m.

Không phải 55,08 m.

Kết luận: Sai.

b)

Với : .

Đề cho  là sai.

Kết luận: Sai.

c)

 là đỉnh cột trụ, nằm trên , cao 227 m nên: .

Kết luận: Đúng.

d)

Độ dài dây cáp: .

 m.

Kết luận: Đúng.

Vậy câu 1: SSĐĐ.

Câu 2

     • Dựa vào đồ thị: Cực tiểu tại điểm . 

     • Cực đại tại điểm . 

                                                                    uigeli.xyz                                 Trang 13  



uigeli.xyz
     • Đồ thị đi qua gốc tọa độ. 

     • Dạng đồ thị đối xứng qua gốc tọa độ nên hàm số là hàm lẻ. 

Hàm số phù hợp có dạng: .

a)

Đề nói “Điểm cực tiểu là ”. Cách nói này sai vì điểm cực tiểu phải là , còn  chỉ là 
hoành độ cực tiểu.

Kết luận: Sai.

b)

Với , ta có: .

Có hai giá trị bằng 0 là  và , không phải đúng một giá trị.

Kết luận: Sai.

c)

.

Tính: .

Vậy hàm số là hàm lẻ.

Kết luận: Đúng.

d)

Phương trình: .

Vì  nằm giữa  và , đường thẳng ngang  cắt đồ thị hàm bậc ba tại 3 điểm.

Kết luận: Đúng.

Vậy câu 2: SSĐĐ.

Câu 3
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Cung cầu có phương trình: .

a)

Khối hàng cao 3,6 m. Để vừa đi qua, cần tìm bề rộng tại độ cao .

Giải: .

.

Hai nghiệm trong cung là: ,

.

Bề rộng tối đa:  m.

Vì vậy chiều rộng khối hàng phải nhỏ hơn 13,01 m.

Kết luận: Đúng.

b)

Khối hàng rộng 9 m. Muốn chiều cao lớn nhất thì đặt khối hàng cân đối qua điểm cao nhất của cầu.

Điểm cao nhất ứng với: .

Hai mép khối hàng cách tâm mỗi bên:  m.

Chiều cao giới hạn: .

.
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 m.

Làm tròn đến hàng phần mười là 4,2 m, không phải 4,1 m.

Kết luận: Sai.

c)

Chiều rộng sông là độ dài .

Điểm  là giao điểm tiếp theo của đồ thị với trục : .

.

 m.

Kết luận: Đúng.

d)

Điểm cao nhất của cầu:  m.

Không phải 1 m.

Kết luận: Sai.

Vậy câu 3: ĐSĐS.

Câu 4

Đáy  là tam giác vuông cân tại , .

Suy ra: .

Vì , điểm  nằm trên đường thẳng vuông góc với mặt phẳng đáy tại tâm đường tròn ngoại 

tiếp tam giác .

Tam giác  vuông tại , nên tâm ngoại tiếp là trung điểm  của .
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Do đó: .

Ta có: .

.

Suy ra: .

Vậy: .

a)

Đặt hệ trục tọa độ: .

Khi đó: .

Ta có: ,

.

Tích vô hướng: .

Vậy .

Kết luận: Đúng.

b)

Diện tích đáy: .
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Chiều cao khối chóp là .

Thể tích: .

Không phải .

Kết luận: Sai.

c)

Như đã chứng minh, vì  cách đều , chân đường cao là tâm ngoại tiếp tam giác , tức là .

Do đó: .

Kết luận: Đúng.

d)

Dùng tọa độ ở trên.

Mặt phẳng  đi qua: .

Phương trình mặt phẳng  là: .

Khoảng cách từ  đến mặt phẳng này: .

Kết luận: Đúng.

Vậy câu 4: ĐSĐĐ.

     • PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1

Ta có: .
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Điều kiện: .

Biểu thức đạt giá trị nhỏ nhất khi: .

Khi đó: .

Mà: .

Nên: .

Tiếp theo: .

Mà: .

Nên: .

Cuối cùng: .

Mà: .

Nên: .
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Suy ra: .

Đáp án: 36.

Câu 2

Hàm số: .

Đạo hàm: .

.

Nhận xét: .

Do đó: .

Các điểm tới hạn: .

     • Vì hệ số bậc ba dương, hàm số: Đồng biến trên . 

     • Nghịch biến trên . 

     • Đồng biến trên . 

Do đó  là điểm cực đại.

Để hàm số có giá trị lớn nhất trên , trước hết cần: .

Ngoài ra, do khoảng  không chứa điểm , cần giá trị tại cực đại không nhỏ hơn giới hạn khi

.

Ta có: .
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.

Điều kiện: .

.

.

Vì , suy ra:  hoặc .

Kết hợp với : .

Các giá trị nguyên: .

Có 3 giá trị.

Đáp án: 3.

Câu 3

Đa giác đều có 15 đỉnh. Cần chọn 4 đỉnh sao cho không có hai đỉnh nào kề nhau.

Số cách chọn 4 đỉnh không kề nhau trên đa giác đều  đỉnh là: .

Với : .

.

Do đó: .

Đáp án: 450.

Câu 4

Hải bốc 3 quả từ 9 quả:  cách.
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Sơn bốc 3 quả từ 8 quả:  cách.

Tổng số trường hợp: .

Vì mỗi bộ 3 số sau khi sắp giảm dần tạo ra đúng một số có 3 chữ số, nên ta chỉ cần so sánh các tập 3 số.

Trường hợp Hải có số 9: Hải chắc chắn thắng Sơn, vì Sơn chỉ có các số từ 1 đến 8.

Số cách Hải có số 9: .

Số trường hợp thắng trong trường hợp này: .

Trường hợp Hải không có số 9: Cả hai cùng chọn 3 số từ tập .

Có 56 bộ khác nhau. Với hai bộ khác nhau, sẽ có đúng một bộ tạo số lớn hơn.

Số cặp Hải thắng là: .

Tổng số trường hợp Sơn thua: .

Xác suất: .

Làm tròn đến hàng phần trăm: .

Đáp án: 0,66.

Câu 5

Ta cần tìm đường đi ngắn nhất của dây điện dọc theo các bức tường, không qua trần và sàn.

Điểm: ,

.

Dây đi theo các mặt tường. Khi trải phẳng các mặt tường, đường ngắn nhất là một đoạn thẳng.

     • Theo hình: Từ  đến mép tường bên: đoạn ngang tương ứng  m. 
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     • Chiều dài phòng theo phương :  m. 

     • Từ mép tường đến : đoạn ngang tương ứng  m. 

     • Cột nhô ra rộng  m, dây phải vòng qua hai mặt bên nên tăng thêm  m. 

Tổng độ dài theo phương ngang sau khi trải phẳng:  m.

Độ chênh cao giữa  và :  m.

Vậy độ dài dây ngắn nhất là: .

 m.

Đáp án: 6,09.

Câu 6

Sau 2 phút, lượng nước bơm vào là:  lít.

Vì  lít  dm³ nên:  dm³.

Chậu là hình chóp cụt tứ giác đều, đáy dưới cạnh 2 dm, đáy trên cạnh 4 dm, chiều cao 3 dm.

Gọi  là chiều cao mực nước tính từ đáy dưới.

Cạnh mặt nước tại độ cao  tăng tuyến tính từ 2 đến 4: .

Thể tích phần nước là thể tích chóp cụt có chiều cao , hai đáy là hình vuông cạnh  và cạnh :

.

Theo đáp án cần kiểm tra : .
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Khi đó: .

 dm³.

Đúng bằng lượng nước đã bơm.

Vậy chiều cao nước là:  dm.

Đáp án: 1,5.
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